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QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập 11 Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 

 năm học 2022-2023  

   

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

 Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và 

Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 2918/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(gọi tắt là Quyết định 2918); 

Theo thỏa thuận của Công an tỉnh tại Kế hoạch số 71/CAT-PA03 ngày 

23/02/2023 về việc phân công lực lượng bảo vệ Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh 

lớp 9 năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.  Thành lập 11 Hội đồng coi thi Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp 

tỉnh năm học 2022 - 2023, gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Hội đồng coi thi thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại 

Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh được ban hành tại Quyết định số 2918 

1. Chủ tịch, phó chủ tịch, thư ký, bộ phận bảo vệ, phục vụ, y tế bắt đầu làm việc 

từ 08 giờ 00’ ngày 17/3/2023; cán bộ, giáo viên tham gia làm nhiệm vụ coi thi bắt đầu 

làm việc từ 09 giờ 00’ ngày 17/03/2023 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. 



2. Hội đồng coi thi được phép sử dụng con dấu của đơn vị sở tại. 

3. Người có tên tham gia hội đồng coi thi, được nhận tiền công làm nhiệm vụ coi 

thi do Hội đồng coi thi chi trả và thanh toán công tác phí tại đơn vị mình  theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Các ông/bà: Chánh Văn phòng, Trưởng phòng GDTrH, Chánh Thanh 

tra sở, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;  
- Ban giám đốc;                                                                      
- Lưu: VT, GDTrH(htmthuy)                



        

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ - ĐỒNG XOÀI 

( Kèm theo Quyết định số :   677   / QĐ-SGDĐT, ngày   13  tháng   03  năm 2023) 

      
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Nguyễn Tiến Thông 
P. Trưởng 

phòng 
Sinh học P. GD&ĐT Bù Đăng Chủ tịch 

2 Nguyễn Thị Hảo Hiệu trưởng Hóa học THCS Minh Lập -CT P. chủ tịch 

3 Nguyễn Văn Dũng Công chức Toán 
P.GD&ĐT TP Đồng 

Xoài 
P. chủ tịch 

4 Mạc Thành Trung Giáo viên Ngữ văn THCS Phan Bội Châu Thư ký 

5 Nguyễn Viết Tuyên Hiệu trưởng Toán THCS Tân Phú Thư ký 

6 Nguyễn Hoàng Giáo viên Toán THCS Nghĩa Trung-BĐ Giám thị 

7 Nguyễn Xuân Thắng Giáo viên Thể dục THCS Nghĩa Trung-BĐ Giám thị 

8 Nguyễn Như Vinh Giáo viên Thể dục THCS Nghĩa Trung-BĐ Giám thị 

9 Nguyễn Công Thương Giáo viên Hóa học THCS Nghĩa Trung-BĐ Giám thị 

10 Hà Thị Mai Giáo viên Toán THCS Nghĩa Trung-BĐ Giám thị 

11 Tôn Văn Nhất Giáo viên Văn THCS Bình Minh-BĐ Giám thị 

12 Trần Lăng Quang Vũ Giáo viên Sinh học THCS Bình Minh-BĐ Giám thị 

13 Hồ Minh Vũ Giáo viên GDTC THCS Bình Minh-BĐ Giám thị 

14 Đặng Văn Chung Giáo viên GDCD THCS Bình Minh-BĐ Giám thị 

15 Nguyễn Văn Đại Giáo viên GDTC 
THCS Nguyễn Trường 

Tộ -Bù Đăng 
Giám thị 

16 Trần Y Vinh Giáo viên Mĩ thuật 
THCS Nguyễn Trường 

Tộ -Bù Đăng 
Giám thị 

17 Trần Văn Lực Giáo viên GDTC 
THCS Nguyễn Trường 

Tộ -Bù Đăng 
Giám thị 

18 Lê Giang Giáo viên Vật lí 
THCS Nguyễn Trường 

Tộ -Bù Đăng 
Giám thị 

19 Trịnh Kiều Trang Giáo viên Tin học THCS Đức Liễu - BĐ Giám thị 

20 
Doanh Thị Thanh 

Phương 
Giáo viên 

Tiếng 

Anh 
THCS Chu Văn An Giám thị 

21 Nguyễn Trường Giang Giáo viên Thể Dục TH-THCS Minh Thành Giám thị 

22 Lê Bá Tài Giáo viên Thể dục 
TH&THCS Lê Văn 

Tám-CT 
Giám thị 

23 Nguyễn Hữu Kỳ Giáo viên Toán 
TH&THCS Lê Văn 

Tám-CT 
Giám thị 

24 Doãn Thị Dung Giáo viên Văn 
TH&THCS Lê Văn 

Tám-CT 
Giám thị 

25 Lê Thị Thùy Trang Giáo viên Toán 
TH&THCS Lê Văn 

Tám-CT 
Giám thị 

26 Lê Thị Ngọc Ánh Giáo viên Hóa học 
TH&THCS Lê Văn 

Tám-CT 
Giám thị 

27 Phan Văn Việt Giáo viên 
Toán- 

Tin 
THCS Minh Thắng-CT Giám thị 

28 Nguyễn Thị Huyền Giáo viên Địa Lý THCS Minh Thắng-CT Giám thị 



29 Hồ Thị Huyền Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Minh Thắng-CT Giám thị 

30 Trần Văn Định Giáo viên Thể dục THCS Minh Thắng-CT Giám thị 

31 Đoàn Thụy Vy Giáo viên Sinh học THCS Minh Thắng-CT Giám thị 

32 Nguyễn Thị Hương Giáo viên Ngữ Văn THCS Minh Thắng-CT Giám thị 

33 Lê Thị Thu Hà Giáo viên 
Tiếng 

Anh 

TH&THCS Lê Văn 

Tám-CT 
Giám thị 

34 Đặng Thị Thu Sương Giáo viên Tin học 
PT DTNT THCS Điểu 

Ông 
Giám thị 

35 Lê Thị Huệ Giáo viên Tin học 
PT DTNT THCS Điểu 

Ông 
Giám thị 

36 Phạm Thanh Tân Giáo viên Tin học THCS Tân Đồng 
Cán bộ kỹ 

thuật 

37 Nguyễn Xuân Liêm Giáo viên Tin học 
Trường THCS Tân 

Đồng 

Cán bộ kỹ 

thuật 

38 Nguyễn Đức Tuấn Nhân viên Bảo vệ Trường THCS Tân Phú Bảo vệ 

39 Lê Thế Mạnh Nhân viên Bảo vệ Trường THCS Tân Phú Bảo vệ 

40 Hoàng Thị Hoa Giáo viên Nhạc Trường THCS Tân Phú Phục vụ 

41 Nguyễn Thị Hồng Nhân viên Nhạc Trường THCS Tân Phú Phục vụ 

42 Cao Thị Lộc Nhân viên Y tế TH Tân Bình -ĐX Y tế 

43 Đào Thị Thu Hoài Nhân viên Y tế TH Tân Phú - ĐX Y tế 

44 Hoàng Việt Nam Công an 
 

Thành phố Đồng Xoài Bảo vệ 

45 Nguyễn Văn Lãm Công an 
 

Phường Tân Phú Bảo vệ 

      

 

Danh sách này có tổng cộng 45 người. 

                                                                

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS TÂN KHAI - HỚN QUẢN 

( Kèm theo Quyết định số :   677  / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng  03  năm 2023) 

  
    

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Nguyễn Văn An 
P. Hiệu 

trưởng 
Vật lý THCS&THPT Đồng Tiến Chủ tịch 

2 Nguyễn Văn Triệu 
P. Hiệu 

trưởng 

Chính trị 

sử 
Trường THCS Đa Kia P. chủ tịch 

3 Lê Văn Hùng 
Hiệu 

trưởng 
Ngữ Văn THCS Tân Khai P. chủ tịch 

4 Bùi Viết Thiện Giáo viên Toán THCS&THPT Đồng Tiến Thư ký 

5 Phạm Ngọc Ngoan Giáo viên Âm nhạc THCS Tân Khai Thư ký 

6 Nguyễn Thị Huế Giáo viên Lịch sử THCS Nguyễn Trãi -BGM Giám thị 

7 Nguyễn Thị Phương Giáo viên Ngữ Văn THCS Nguyễn Trãi -BGM Giám thị 

8 
Đặng Thị Huỳnh 

Trang 
Giáo viên Sinh học THCS Nguyễn Trãi -BGM Giám thị 

9 Nguyễn Ngọc Thi Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Đa Kia - BGM Giám thị 

10 Trần Văn Nhuận Tổ phó Thể dục THCS Đa Kia - BGM Giám thị 

11 Mai Văn Thịnh Tổ phó Toán THCS Đa Kia - BGM Giám thị 

12 Huỳnh Ngọc Hòa Giáo viên Địa lý THCS Đa Kia - BGM Giám thị 

13 Sầm Văn Quốc Giáo viên Vật lý THCS Phước Minh - BGM Giám thị 

14 Nguyễn Quốc Vương Giáo viên Tin học THCS Phước Minh - BGM Giám thị 

15 Nguyễn Đình Dương Giáo viên Thể dục THCS Phước Minh - BGM Giám thị 

16 Bùi Văn Tuyên Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Đăk Ơ - BGM Giám thị 

17 Dương Thanh Thừa Giáo viên Toán THCS Đăk Ơ - BGM Giám thị 

18 Đàm Văn Hiếu Giáo viên Toán TH&THCS Tân Lợi - ĐP Giám thị 

19 Nguyễn Đắc Tiến Giáo viên Vật lý TH&THCS Tân Lợi - ĐP Giám thị 

20 Đồng Kông Long Giáo viên Lịch sử TH&THCS Tân Hòa - ĐP Giám thị 

21 Nguyễn Công Hoàn Giáo viên Thể dục TH&THCS Tân Hòa - ĐP Giám thị 

22 Tạ Hồng Tiến Giáo viên Địa lý TH&THCS Tân Hòa - ĐP Giám thị 

23 Đỗ Trọng Hiếu Giáo viên Ngữ Văn THCS Tân Tiến - ĐP Giám thị 

24 Trần Văn Xuân Giáo viên Địa lý THCS Tân Tiến - ĐP Giám thị 

25 Nguyễn Văn Sơn Giáo viên Hóa THCS Tân Tiến - ĐP Giám thị 

26 Thân Thị Bắc Thúy Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Thuận Phú Giám thị 

27 Lê Thị Xuân Giáo viên Tin học THPT Đồng Xoài Giám thị 

28 Lê Thị Lý Giáo viên Tin học THPT Đồng Xoài Giám thị 

29 Bùi Văn Huỳnh Giáo viên Tin học THCS Tân Khai Cán bộ kỹ thuật 

30 Vũ Công Điệp Giáo viên Tin học TH&THCS Tân Lợi Cán bộ kỹ thuật 

31 Trần Thị Thu Diễm 
  

TTYT Hớn Quản Y tế 

32 Lê Trung Hiền Nhân viên 
 

THCS Tân Khai Bảo vệ 



33 Hoàng Thị Lan Nhân viên 
 

THCS Tân Khai Phục vụ 

34 Nguyễn Ngọc Trọng 
Thượng 

úy  

Công anh huyện Hớn 

Quản 
Bảo vệ 

35 Phan Ngọc Phú Trung Úy 
 

Công anh huyện Hớn 

Quản 
Bảo vệ 

 

 Danh sách này có tổng cộng 35 người. 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS PHAN BỘI CHÂU - BÙ ĐĂNG 

( Kèm theo Quyết định số :   677    / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng  03  năm 2023) 

  
    

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 
NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 
Hoàng Thị Thiên 

Kim 

P. Trưởng 

phòng 

Anh 

văn 

Phòng GD&ĐT Bình 

Long 
Chủ tịch 

2 Phương Công Cử Hiệu trưởng Toán THCS Thanh An-BL P. chủ tịch 

3 Lê Văn Long Hiệu trưởng Toán THCS Phan Bội Châu P. chủ tịch 

4 Hà Thị Hiền 
P. Hiệu 

trưởng 
Toán THCS An Lộc B -BL Thư ký 

5 Lương Ngọc Tú 
Phó hiệu 

trưởng 
Vật lí THCS Phan Bội Châu Thư ký 

6 
Nguyễn Văn 

Chuyên 
Giáo viên Toán THCS An Lộc B Giám thị 

7 Lê Ngọc Đại Giáo viên Toán THCS An Lộc B Giám thị 

8 
Nguyễn Thị Bích 

Thuỷ 
Giáo viên Địa Lý THCS An Lộc B Giám thị 

9 Ngô Thị Thế Giáo viên Toán TH-THCS An Phú-BL Giám thị 

10 Nguyễn Khắc Bính Giáo viên 
Thể 

dục 
TH-THCS An Phú Giám thị 

11 
Nguyễn Thị Thu 

Vân 
Giáo viên 

Anh 

văn 
TH-THCS An Phú Giám thị 

12 Cao Ngọc Dũng Giáo viên 
Thể 

dục 

TH-THCS Thanh Phú-

BL 
Giám thị 

13 Nguyễn Thị Thu Giáo viên Tin TH-THCS Thanh Phú Giám thị 

14 
Nguyễn Thị Thu 

Trang 
Giáo viên Vật lí TH-THCS Thanh Phú Giám thị 

15 
Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh 
Giáo viên Nhạc TH-THCS Thanh Phú Giám thị 

16 Phạm Thu Hiền Giáo viên 
Anh 

văn 
TH-THCS Thanh Phú Giám thị 

17 Phạm Văn Minh Giáo viên 
Thể 

dục 
THCS An Lộc-BL Giám thị 

18 Phạm Tiến Dũng Giáo viên 
Thể 

dục 
THCS An Lộc-BL Giám thị 

19 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Địa Lý THCS An Lộc-BL Giám thị 

20 
Trần Thị Huyền 

Trang 
Giáo viên Văn THCS An Lộc-BL Giám thị 

21 Nguyễn Minh Hưng Giáo viên Toán 
TH&THCS Tân Hiệp - 

HQ 
Giám thị 

22 Nguyễn Tất Tỉnh Giáo viên 
Thể 

dục 

TH&THCS Tân Lợi-

HQ 
Giám thị 

23 Vũ Thị Dịu Hương Giáo viên Toán THCS Đồng Nơ-HQ Giám thị 

24 Nguyễn Ngọc Anh Giáo viên Nhạc THCS Đồng Nơ-HQ Giám thị 

25 Nguyễn Văn Hoàng Giáo viên Toán THCS Đồng Nơ-HQ Giám thị 



26 Võ Thanh Thảo Giáo viên Toán THCS Tân Hưng-HQ Giám thị 

27 Nguyễn Văn Hưng Giáo viên 
Sinh 

học 
THCS Tân Hưng-HQ Giám thị 

28 Hoàng Phi Dũng Giáo viên Toán THCS Thanh An-HQ Giám thị 

29 Lê Thị Quỳ Giáo viên 
 

THCS Thanh An-HQ Giám thị 

30 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Toán THCS Thanh An-HQ Giám thị 

31 Lê Thị Mỹ Dung Giáo viên Hóa THCS Thanh An-HQ Giám thị 

32 Hoàng Thị Xuân Giáo viên 
Lịch 

Sử 
THCS Thanh An-HQ Giám thị 

33 Nguyễn Lan Hương Giáo viên Địa Lý THCS Thanh An-HQ Giám thị 

34 Dương Minh Hạnh Giáo viên 
Tin 

học 

TH&THCS Tân Hiệp-

HQ 
Giám thị 

35 Đặng Văn Hùng Giáo viên 
Anh 

văn 

TH&THCS Tân Hiệp-

HQ 
Giám thị 

36 Nguyễn Ngọc Hân Giáo viên 
Tin 

học 
THPT Nguyễn Huệ Giám thị 

37 Vũ Út Hạnh Giáo viên 
Tin 

học 
THPT Nguyễn Huệ Giám thị 

38 Lê Xuân Bình Giáo viên GDTC THCS Phan Bội Châu Cán bộ Kỹ thuật 

39 Phan Viết Thanh Giáo viên Toán THCS Bình Minh Cán bộ Kỹ thuật 

40 Trần Lệ Giang Nhân viên 
Trung 

cấp 
THCS Phan Bội Châu Y tế 

41 Lê Văn Tư Nhân viên 
 

THCS Phan Bội Châu Bảo vệ 

42 
Lê Thị Diễm 

Phương 
Nhân viên 

 
THCS Phan Bội Châu Phục vụ 

43 Nguyễn Mạnh Tuấn Trung úy 
 

Công an huyện Bù 

Đăng 
Bảo vệ 

44 Hoàng Bính Sướng Trung úy 
 

Công an huyện Bù 

Đăng 
Bảo vệ 

  
    

 

Danh sách này có tổng cộng 44 người. 
  



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI - PHƯỚC LONG 

( Kèm theo Quyết định số :  677   / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng 03  năm 2023) 

    
 

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Lê Văn Công Trưởng phòng 
Tiếng 

Anh 

P. GD&ĐT Bù Gia 

Mập 
Chủ tịch 

2 Trương Hữu Việt 
Phó hiệu 

trưởng 
Toán THCS Tân Thành - ĐX P. chủ tịch 

3 Lê Duy Thái 
Phó hiệu 

trưởng 
Toán 

THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
P. chủ tịch 

4 Bùi Văn Giang 
Phó hiệu 

trưởng 

Ngữ 

Văn 
THCS Đăk Ơ -BGM Thư ký 

5 Lê Thị Anh Đào Tổ trưởng Hóa học 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
Thư ký 

6 Nguyễn Hữu Việt Giáo viên Thể dục 
THCS Phước Minh-

BGM 
Giám thị 

7 Bùi Hùng Mạnh Giáo viên Toán 
THCS Phước Minh-

BGM 
Giám thị 

8 
Nguyễn Trường 

An 
Giáo viên Địa lý 

THCS Bình Thắng-

BGM 
Giám thị 

9 
Nguyễn Ngọc 

Thành 
Giáo viên Toán 

THCS Bình Thắng-

BGM 
Giám thị 

10 Hoàng Văn Kình Giáo viên Hóa học 
THCS Bình Thắng-

BGM 
Giám thị 

11 
Phạm Đình 

Tường 
Giáo viên Ngữ văn 

THCS Bình Thắng-

BGM 
Giám thị 

12 Hồ Thị Yến Giáo viên Hóa học 
TH&THCS Trương 

Định-BGM 
Giám thị 

13 Đoạn Thị Thắm Giáo viên Toán 
TH&THCS Trương 

Định-BGM 
Giám thị 

14 Lê Văn Phúc Giáo viên Ngữ văn 
TH&THCS Ngô 

Quyền-BGM 
Giám thị 

15 Nguyễn Bá Đức Giáo viên Lịch sử 
TH&THCS Ngô 

Quyền-BGM 
Giám thị 

16 Đàm Thị Liên Giáo viên Tin học THCS Đa Kia - BGM Giám thị 

17 Bùi Phương Thảo Giáo viên 
Tiếng 

Anh 

TH&THCS Trương 

Định-BGM 
Giám thị 

18 Trần Văn Dân Giáo viên Thể dục THCS Tiến Thành-ĐX Giám thị 

19 Đinh Thúy Chiều Giáo viên Tin học THCS Tiến Thành-ĐX Giám thị 

20 Đặng Xuân Quỳnh Giáo viên Toán THCS Tân Bình-ĐX Giám thị 

21 
Trương Nguyễn 

Quốc Huy 
Giáo viên Toán THCS Tân Thiện-ĐX Giám thị 

22 Lê Văn Hào Giáo viên Toán THCS Tân Thành - ĐX Giám thị 



23 
Phạm Văn Thanh 

Hải 
Giáo viên Toán THCS Tân Thành - ĐX Giám thị 

24 Phạm Khắc Hùng Giáo viên Thể dục THCS Tân Thành - ĐX Giám thị 

25 Lê Anh Tú Giáo viên Sử-Địa THCS Tân Thành - ĐX Giám thị 

26 Lê Ngọc Tương Giáo viên Nhạc THCS Tiến Hưng-ĐX Giám thị 

27 Bùi Đức Thịnh Giáo viên Thể dục THCS Tân Bình-ĐX Giám thị 

28 Phạm Văn Viên Giáo viên Tin học THCS Tân Thiện-ĐX Giám thị 

29 
Nguyễn Đăng 

Dung 
Giáo viên 

Tiếng 

Anh 
THCS Tân Phú - ĐX Giám thị 

30 Phạm Văn Tình Giáo viên Tin học 
THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 

Cán bộ kỹ 

thuật 

31 Đinh Ngọc Tú 
  

TYT xã Long Giang Y tế 

32 Đinh Thị Hương 
  

TYT Phường Sơn 

Giang 
Y tế 

33 Vũ Văn Tĩnh Bảo vệ 
 

THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
Bảo vệ 

34 
Nguyễn Thị 

Thanh Hằng 
Phục vụ 

 

THCS Nguyễn Văn 

Trỗi 
Phục vụ 

35 
Nguyễn Đăng 

Khoa 
Cán bộ 

 

Công an thị xã Phước 

Long 
Bảo vệ 

36 Phạm An Ninh Cán bộ 
 

Công an Phường Sơn 

Giang 
Bảo vệ 

    
 

 

 
Danh sách này có tổng cộng 36 người. 

 
 

  

 

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG TH&THCS LƯƠNG THẾ VINH - CHƠN THÀNH 

( Kèm theo Quyết định số :  677    / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng  03  năm 2023) 

   
 

  
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Nguyễn Hữu Toàn 
P. Hiệu 

trưởng 
Vật lý THPT Lộc Thái Chủ tịch 

2 Phùng Mỹ Hùng 
P. Hiệu 

trưởng 
Toán THCS Thanh Bình-BĐp P. chủ tịch 

3 Nguyễn Phi Hùng 
P. Hiệu 

trưởng 
Toán 

TH&THCS Lương Thế 

Vinh 
P. chủ tịch 

4 Đào Xuân Lương Giáo viên Ngữ văn THPT Lộc Thái Thư ký 

5 Võ Thị Ánh Đào 
P. Hiệu 

trưởng 
Toán 

TH&THCS Lê Văn Tám-

CT 
Thư ký 

6 Bùi Quang Hợp Giáo viên Sinh học THCS Lộc Điền-LN Giám thị 

7 Lê Nam Trung Giáo viên Thể Dục THCS Lộc Điền Giám thị 

8 Trần Văn Tuấn Giáo viên Lịch sử TH&THCS Lộc Hòa-LN Giám thị 

9 
Nguyễn Thành 

Lâm 
Giáo viên Ngữ văn 

TH&THCS Lộc Khánh-

LN 
Giám thị 

10 Trần Quang Vinh Giáo viên Toán TH&THCS Lộc Khánh Giám thị 

11 Nguyễn Tri Giáo viên Mĩ thuật TH&THCS Lộc Khánh Giám thị 

12 Dương Bá Nhuận Giáo viên Toán 
TH& THCS Lộc Thuận-

LN 
Giám thị 

13 Nguyễn Văn Duy Giáo viên Ngữ văn TH& THCS Lộc Thuận Giám thị 

14 
Vương Đình 

Khanh 
Giáo viên Thể dục THCS Lộc Hưng-LN Giám thị 

15 Phan Thị Mừng Giáo viên Tin học THCS Lộc Hưng Giám thị 

16 Phạm Văn Bắc Giáo viên Địa lý TH&THCS Lộc Thiện-LN Giám thị 

17 Phạm Như Chiến Giáo viên Toán TH&THCS Lộc Thiện Giám thị 

18 Bùi Tiến Anh Giáo viên Toán THCS Lộc Thái-LN Giám thị 

19 Nguyễn Văn Ngọc Giáo viên Tin học THCS Lộc Tấn-LN Giám thị 

20 Võ Ngọc Ánh Giáo viên Tiếng Anh TH&THCS Lộc Phú-LN Giám thị 

21 Đỗ Thị Hải Yến Giáo viên Toán THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

22 Võ Thị Bích Hòa Giáo viên Sinh học THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

23 Trịnh Thị Hằng Giáo viên Lịch Sử THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

24 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên Ngữ văn THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

25 Lê Đình Sơn Giáo viên Toán THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

26 
Nguyễn Thanh 

Nhã 
Giáo viên Toán THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

27 
Nguyễn Quyết 

Thắng 
Giáo viên Vật lý THCS Thanh Bình-BĐp Giám thị 

28 Lương Đức Anh Giáo viên Vật lý THCS Bù Đốp-BĐp Giám thị 

29 Đoàn Đức Hạnh Giáo viên Thể dục THCS Bù Đốp-BĐp Giám thị 

30 Lê Thanh Hân Giáo viên Lịch Sử THCS Bù Đốp-BĐp Giám thị 



31 Lê Văn Thân Giáo viên Địa lý THCS Bù Đốp-BĐp Giám thị 

32 
Nguyễn Hồng 

Thủy 
Giáo viên Ngữ văn THCS Bù Đốp-BĐp Giám thị 

33 
Điểu Thị Trung 

Niên 
Giáo viên Hóa học THCS Bù Đốp-BĐp Giám thị 

34 Nguyễn Anh Sơn Giáo viên Thể dục THCS Tân Thành-BĐp Giám thị 

35 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Nhạc THCS Tân Thành-BĐp Giám thị 

36 
Huỳnh Thị Kim 

Diệu 
Giáo viên Tin học THPT Lộc Thái-BĐp Giám thị 

37 
Hoàng Ngô Tố 

Linh 
Giáo viên Tin học THPT Lộc Thái-BĐp Giám thị 

38 
Nguyễn Hữu 

Thống 
Giáo viên 

Công nghệ - 

Tin 

TH&THCS Lương Thế 

Vinh 

Cán bộ kỹ 

thuật 

39 Huỳnh Quang Vũ Giáo viên Toán - Tin 
TH&THCS Lương Thế 

Vinh 

Cán bộ kỹ 

thuật 

40 Nguyễn Tấn Tài Bảo vệ Bảo vệ 
TH&THCS Lương Thế 

Vinh 
Bảo vệ 

41 Lê Thị Mai Phục vụ CB thiết bị 
TH&THCS Lương Thế 

Vinh 
Phục vụ 

42 Đặng Thị Ngọc Y tế Y sỹ 
Trạm Y tế Phường Hưng 

Long 
Y tế 

43 Bùi Tấn Thành Thượng úy Công an Công an TX Chơn Thành Bảo vệ 

44 
Thạch Thành 

Công 
Trung úy Công an Công an TX Chơn Thành Bảo vệ 

  
 

   Danh sách này có tổng cộng 44 người. 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS TÂN PHÚ - ĐỒNG PHÚ 

( Kèm theo Quyết định số :   677   / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng 03  năm 2023) 

   
  

 
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Nguyễn Thị Uyên 
P. Trưởng 

phòng 
Tiểu học 

Phòng GD&ĐT Phú 

Riềng 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Đức Tiến Hiệu trưởng Tiếng Anh THCS Lộc Thái-LN P. chủ tịch 

3 Mai Đức Dân Hiệu trưởng Toán - Tin THCS Tân Phú - ĐP P. chủ tịch 

4 Nguyễn Ngọc Sang P. Hiệu trưởng Thư ký 
TH&THCS Nguyễn 

Đình Chiểu - PR 
Thư ký 

5 Trần Thị Hương P. Hiệu trưởng Văn THCS Tân Phú - ĐP Thư ký 

6 Phạm Thị Tới Giáo viên Tin học THCS Long Hà - PR Giám thị 

7 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Tiếng Anh THCS Long Hà - PR Giám thị 

8 Mai Sỹ Tuyên Giáo viên Hóa  - Sinh THCS Long Hà - PR Giám thị 

9 
Nguyễn Văn 

Phương 
Giáo viên Thể dục THCS Long Hà - PR Giám thị 

10 
Đỗ Hoàng Xuân 

Thủy 
Giáo viên GDCD 

TH&THCS  

Nguyễn Đình Chiểu 
Giám thị 

11 Trần Kim Dung Giáo viên Sử 
THCS Long Hưng-

PR 
Giám thị 

12 Nguyễn Văn Bích Giáo viên Công nghệ 
THCS Long Hưng-

PR 
Giám thị 

13 Nguyễn Văn Quảng Giáo viên Thể dục THCS Long Tân-PR Giám thị 

14 Hoàng Văn Hùng Giáo viên PCGD THCS Long Tân-PR Giám thị 

15 
Nguyễn Đăng 

Trung 
Giáo viên Thể dục THCS Long Tân-PR Giám thị 

16 Nguyễn Thị Ánh Giáo viên Mỹ thuật THCS Bù Nho-PR Giám thị 

17 Lê Ngọc Hùng Giáo viên Toán 
TH&THCS Lộc 

Thành-LN 
Giám thị 

18 Hoàng Đình Quý Giáo viên Mỹ thuật 
TH&THCS Lộc 

Thành-LN 
Giám thị 

19 Hồ Đức Trung Giáo viên Sinh học 
TH&THCS Lộc An-

LN 
Giám thị 

20 Bùi Đức Tùng Giáo viên Lịch sử 
TH&THCS Lộc An-

LN 
Giám thị 

21 
Hoàng Xuân 

Trường 
Giáo viên Toán 

TH&THCS Lộc An-

LN 
Giám thị 

22 Nguyễn Thị Tuyết Giáo viên Tiếng Anh 
THCS Lộc Quang-

LN 
Giám thị 

23 Đỗ Dũng Giáo viên Thể dục 
PTDTNT THCS Lộc 

Ninh 
Giám thị 

24 Nguyễn Anh Tú Giáo viên Toán 
PTDTNT THCS Lộc 

Ninh 
Giám thị 

25 Hà Thị Mai Giáo viên Địa lí THCS Lộc Điền-LN Giám thị 

26 Nguyễn Thanh Bình Giáo viên Tin học TH&THCS Lộc An- Giám thị 



LN 

27 Hoàng Văn Đức Giáo viên Tiếng Anh 
TH&THCS Lộc 

Thuận 
Giám thị 

28 Lê Quốc Cường Giáo viên Tin học Trường THPT Đăk Ơ Giám thị 

29 
Nguyễn Thị Minh 

Trang 
Giáo viên Tin học Trường THPT Đăk Ơ Giám thị 

31 Phạm Thị Trang Giáo viên  Tin học  THCS Thuận Phú CB Kỹ thuật 

32 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Tin học THCS Tân Phú CB Kỹ thuật 

33 Trần Thị Ngọc Linh Nhân viên Y tế 
PTDTNT THCS 

Đồng Phú 
Y tế 

34 Ngô Văn Hảo Nhân viên Bảo vệ THCS Tân Phú 
Bảo vệ (sở 

tại) 

35 Phạm Văn Tuấn Nhân viên Bảo vệ THCS Tân Phú 
Phục vụ (sở 

tại) 

36 Long Thanh Điệp Trung úy Đội An ninh Công an huyện Bảo vệ 

37 Nông Minh Nghĩa Thượng sĩ Đội An ninh Công an huyện Bảo vệ 

   
  

 

 

Danh sách này có tổng cộng 37 

người.   
  

 

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS AN LỘC - BÌNH LONG 

( Kèm theo Quyết định số :   677   / QĐ-SGDĐT, ngày   13   tháng   03  năm 2023) 

  
 

   
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 

NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Lê Văn Hoàng 
P. Trưởng 

phòng 
Toán 

P.GD&ĐT Chơn 

Thành 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Quốc Duy P. Hiệu trưởng Toán 
THCS Long 

Phước-PL 
P. chủ tịch 

3 Cao Lệ Tuyết P. Hiệu trưởng Ngữ Văn THCS An Lộc P. chủ tịch 

4 
Nguyễn Thị Chung 

Thuỷ 
P. Hiệu trưởng Ngữ Văn 

THCS Minh Lập-

CT 
Thư ký 

5 Nguyễn Thị Hằng Tổ trưởng Toán 
THCS An Lộc - 

BL 
Thư ký 

6 Lê Quốc Quang Giáo viên TPT 
THCS Minh Lập-

CT 
Giám thị 

7 Trần Thị Thu Hà Giáo viên Sinh 
TH&THCS Minh 

Long-CT 
Giám thị 

8 Trần Văn Quí Giáo viên Toán 
TH&THCS Minh 

Long-CT 
Giám thị 

9 Nguyễn Thị Vương Giáo viên Địa lý 
TH&THCS Minh 

Long-CT 
Giám thị 

10 Nguyễn Minh Tường Giáo viên Lịch sử 
TH&THCS Minh 

Long-CT 
Giám thị 

11 Phạm Thanh Nga Giáo viên Ngữ Văn 
TH&THCS Minh 

Long-CT 
Giám thị 

12 Lê Mạnh Hoàng Giáo viên Thể Dục 
TH&THCS Minh 

Long-CT 
Giám thị 

13 Nông Thị Dung Giáo viên Tin học 
TH-THCS Minh 

Thành-CT 
Giám thị 

14 Liên Thị Phương Trang Giáo viên Sinh 
TH-THCS Minh 

Thành-CT 
Giám thị 

15 Phan Hồ Quốc Khánh Giáo viên Thể Dục 
TH-THCS Minh 

Thành-CT 
Giám thị 

16 Nguyễn Thị Ngọc Quý Giáo viên Tiếng Anh 
TH-THCS Minh 

Thành-CT 
Giám thị 

17 Nguyễn Hữu Đồng Giáo viên Tin học 
THCS Thác Mơ-

PL 
Giám thị 

18 Lữ Văn Côi Giáo viên Thể dục 
THCS Thác Mơ-

PL 
Giám thị 

19 Đoàn Văn Nghi Giáo viên Ngữ Văn 
THCS Thác Mơ-

PL 
Giám thị 

20 Nguyễn Tiến Đức Giáo viên Mĩ Thuật 
THCS Thác Mơ-

PL 
Giám thị 

21 Lê Văn Kế Giáo viên Toán - Lý 
THCS Thác Mơ-

PL 
Giám thị 

22 Đoàn Ngọc Danh Giáo viên Hoá 
THCS Thác Mơ-

PL 
Giám thị 



23 Trần Tuấn Minh Giáo viên GDCD 
THCS Phước 

Bình-PL 
Giám thị 

24 Nguyễn Thị Hồng Ân Giáo viên Tiếng Anh 
THCS Phước 

Bình-PL 
Giám thị 

25 Đỗ Xuân Thủy Giáo viên Tin học 
THCS Phước 

Bình-PL 
Giám thị 

26 Nguyễn Ngọc Khang Giáo viên Toán 
THCS Phước 

Bình-PL 
Giám thị 

27 Lê Thị Hải Yến Giáo viên Ngữ Văn 
THCS Phước 

Bình-PL 
Giám thị 

28 Nguyễn Thị Thuý Hà Giáo viên Tin học THCS An Lộc Cán bộ kỹ thuật 

29 Nguyễn Khánh Giáo viên Tin học 
TH-THCS An 

Phú 
Cán bộ kỹ thuật 

30 Lê Hoàng Anh Thư Nhân viên Dược Sĩ 
TT Y Tế thị xã 

Bình Long 
Y tế 

31 Ngô Doãn Thăng Nhân viên  THCS An Lộc Bảo vệ 

32 Đỗ Thị Huế Giáo viên Mĩ Thuật THCS An Lộc Phục vụ 

33 Huỳnh Như Nhân viên ĐHTV THCS An Lộc Phục vụ 

34 Lương Văn Hiếu Thượng úy Công an Thị xã Bình Long Bảo vệ 

35 Nguyễn Văn Trung Thượng úy Công an Thị xã Bình Long Bảo vệ 

  
 

   

 
Danh sách này có tổng cộng 35 người. 

    



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS PHÚ NGHĨA - BÙ GIA MẬP 

( Kèm theo Quyết định số :    677    / QĐ-SGDĐT, ngày   13  tháng  03 năm 2023) 

 
     

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 
NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Trần Đình Trọng Trưởng Phòng Toán P.GD&ĐT Bù Đốp Chủ tịch 

2 Cao Huy Tình Hiệu trưởng 
Toán - 

Tin 

THCS Tân Tiến - 

ĐP 
P. chủ tịch 

3 Lê Văn Thành P. hiệu trưởng Toán 
THCS Phú Nghĩa-

BGM 
P. chủ tịch 

4 Nguyễn Doãn Hưng P.Hiệu Trưởng Toán 
THCS Tân Thành - 

BĐp 
Thư ký 

5 Nguyễn Thị Dương Tổ phó Vật lý 
THCS Phú Nghĩa-

BGM 
Thư ký 

6 Lê Anh Tấn Giáo viên Thể dục 
TH&THCS Hưng 

Phước-BĐp 
Giám thị 

7 Phạm Văn Nghị Giáo viên Lịch sử 
TH&THCS Hưng 

Phước-BĐp 
Giám thị 

8 Nguyễn Đức Thắng Giáo viên Sinh 
TH&THCS Hưng 

Phước-BĐp 
Giám thị 

9 
Dương Thị Diễm 

Xuân 
Giáo viên Toán 

TH&THCS Phước 

Thiện-BĐp 
Giám thị 

10 Đinh Thị Thương Giáo viên Hóa 
TH&THCS Phước 

Thiện-BĐp 
Giám thị 

11 Đỗ Thị Đẹp Giáo viên GDCD 
TH&THCS Phước 

Thiện-BĐp 
Giám thị 

12 Hà Văn Thuật Giáo viên Thể dục 
TH&THCS Thanh 

Hòa-BĐp 
Giám thị 

13 Trần Ty Giáo viên Mĩ Thuật 
TH&THCS Thanh 

Hòa-BĐp 
Giám thị 

14 Nguyễn Quốc Khánh Tổ trưởng Ngữ Văn 
TH&THCS Thanh 

Hòa-BĐp 
Giám thị 

15 Phạm Quang Anh Giáo viên Thể dục 
PTDTNT THCS Bù 

Đốp 
Giám thị 

16 Dương Văn Khương Giáo viên Lịch sử 
PTDTNT THCS Bù 

Đốp 
Giám thị 

17 Lê Minh Doanh Giáo viên 
Tiếng 

Anh 

PTDTNT THCS Bù 

Đốp 
Giám thị 

18 Trần Văn Vương Giáo viên Tin học THCS Bù Đốp Giám thị 

19 Điểu Thị Thu Trinh Giáo viên 
Tiếng 

Anh 

TH&THCS Phước 

Thiện 
Giám thị 

20 Lê Văn Huy Giáo viên 
Tiếng 

Anh 

PTDTNT THCS Bù 

Đốp 
Giám thị 

21 
Nguyễn Như Mai 

Huyền 
Giáo viên Tin học THCS Tân Thành Giám thị 

22 Trịnh Ngọc Tuấn Giáo viên Toán THCS Tân Tiến-ĐP Giám thị 

23 Trần Văn Thẫm Giáo viên Anh THCS Tân Tiến-ĐP Giám thị 



24 Nguyễn Lương Ngọc Giáo viên Thể dục 
THCS Thuận Phú-

ĐP 
Giám thị 

25 Nguyễn Thị Trang Giáo viên 
Hóa - 

CN 

THCS Thuận Phú-

ĐP 
Giám thị 

26 Ngô Thị Thanh Nga Giáo viên Toán 
THCS Thuận Phú-

ĐP 
Giám thị 

27 Lê Văn Mạnh Tổ trưởng Toán 
THCS Thuận Phú-

ĐP 
Giám thị 

28 Nguyễn Duy Kiển Giáo viên Toán-Tin 
TH&THCS Tân 

Phước-ĐP 
Giám thị 

29 Vũ Viết Tuấn Giáo viên Sinh 
TH&THCS Tân 

Phước-ĐP 
Giám thị 

30 Lê Đức Thuận Giáo viên Ngữ văn 
TH&THCS Tân 

Phước-ĐP 
Giám thị 

31 Lê Văn Thế Tổ trưởng Toán 
PTDTNT THCS 

Đồng Phú 
Giám thị 

32 Chu Văn Soạn Giáo viên Toán 
PTDTNT THCS 

Đồng Phú 
Giám thị 

33 Lê Minh Tú Tổ phó Hóa 
PTDTNT THCS 

Đồng Phú 
Giám thị 

34 Nguyễn Đức Thiệu Giáo viên Văn THCS Tân Phú-ĐP Giám thị 

35 Lê Minh Dũng Giáo viên TD THCS Tân Phú-ĐP Giám thị 

36 Phạm Công Anh Giáo viên 
GCCD, 

Nhạc 
THCS Tân Phú-ĐP Giám thị 

37 Nguyễn Thành Chung Giáo viên TD THCS Tân Phú-ĐP Giám thị 

38 Nguyễn Ngọc Tân Giáo viên Tin THCS Tân Phú-ĐP Giám thị 

39 
Nguyễn Thị Thu 

Hằng 
Tổ phó Tin học THCS Đăk Ơ Cán bộ kỹ thuật 

40 Nguyễn Thị Thể Giáo viên Tin học 
THCS Lý Thường 

Kiệt 
Cán bộ kỹ thuật 

41 Lê Anh Thư Y Sỹ 
 

TT Y tế huyện BGM Y tế 

42 Lô Thị Trường Bảo vệ 
 

THCS Phú Nghĩa Bảo vệ 

43 Phạm Thị Min Phục Vụ 
 

THCS Phú Nghĩa Phục vụ 

44 Đoàn Thanh Hải Trung úy 
 

Công an H. Bù Gia 

Mập 
Bảo vệ 

45 Điểu Duân Thiếu úy 
 

Công an H. Bù Gia 

Mập 
Bảo vệ 

 
     

 

Danh sách này có tổng cộng 45 người. 
   

 

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN LỘC NINH 

( Kèm theo Quyết định số :   677    / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng  03  năm 2023) 

  
    

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 
NHIỆM 

VỤ HĐCT 

1 Nguyễn Văn Ngôn PTP Toán 
P.GD&ĐT TP Đồng 

Xoài 
Chủ tịch 

2 Nguyễn Trung Quân Hiệu trưởng Toán 
TH&THCS Đoàn Đức 

Thái 
P. chủ tịch 

3 Bùi Thị Liên Hiệu trưởng Toán THCS TT Lộc Ninh P. chủ tịch 

4 Đinh Quốc Lập Giáo viên Sử-Địa THCS Tân Phú-ĐX Thư ký 

5 Đinh Công Chung Nhân viên Tin học Phòng GD&ĐT Lộc Ninh Thư ký 

6 Đào Thanh Thuận Giáo viên Tiếng anh THCS Tân Bình-ĐX Giám thị 

7 Lê Đình Quyết Giáo viên Thể dục THCS Tân Phú-ĐX Giám thị 

8 Nguyễn Vân Nhi Giáo viên Hóa THCS Tân Phú-ĐX Giám thị 

9 Trương Anh Hùng Giáo viên Thể dục THCS Tiến Hưng-ĐX Giám thị 

10 Cao Trường Thanh Giáo viên Toán THCS Tân Bình-ĐX Giám thị 

11 Nguyễn Văn Tường Giáo viên Toán THCS Tân Phú-ĐX Giám thị 

12 Đào Thị Hòa Giáo viên KTNN THCS Tiến Thành-ĐX Giám thị 

13 Ngô Thị Vân Giáo viên Thể dục THCS Tiến Thành-ĐX Giám thị 

14 Dương Danh Hòa Giáo viên Vật lý THCS Tiến Thành-ĐX Giám thị 

15 Phạm Thanh Hương Giáo viên Địa THCS Tiến Thành-ĐX Giám thị 

16 Trần Văn Nam Giáo viên Tin học THCS Tiến Hưng-ĐX Giám thị 

17 Hà Thị Minh Phương Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Tân Phú-ĐX Giám thị 

18 Trần Hữu Tâm Giáo viên Toán 
THCS Phan Bội Châu-

BĐ 
Giám thị 

19 Bùi Thanh Long Giáo viên Toán 
THCS Phan Bội Châu-

BĐ 
Giám thị 

20 Vũ Văn Mạnh Giáo viên Toán THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

21 Nguyễn Văn Phước Giáo viên Toán THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

22 Trần Văn Hối Giáo viên Văn THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

23 Phạm Văn Lợi Giáo viên Thể dục THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

24 Vũ Thị Hảo Giáo viên GDCD THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

25 Dương Văn Quyết Giáo viên Mĩ thuật THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

26 Lê Thị Ngọc Dung Giáo viên Văn THCS Minh Hưng-BĐ Giám thị 

27 Cao Văn Thạp Giáo viên Vật lí THCS Đức Liễu-BĐ Giám thị 

28 Nguyễn Hữu Hưng Giáo viên Toán THCS Đức Liễu-BĐ Giám thị 

29 Phan Thị Lệ Trinh Giáo viên Tin học 
TH&THCS Nghĩa Bình-

BĐ 
Giám thị 

30 Hà Thanh Du Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Thống Nhất-BĐ Giám thị 

31 Nguyễn Hữu Khá Giáo viên Tin học TH&THCS Lộc Thiện 
Cán bộ kỹ 

thuật 



32 Bùi Thị Minh Nghĩa Giáo viên Tin học 
PT DTNT THCS Lộc 

Ninh 

Cán bộ kỹ 

thuật 

33 Trần Doãn Chung Trưởng trạm Y sỹ 
Trạm Y tế thị trấn Lộc 

Ninh 
Y tế 

34 Lê Thị Kim Vân Bảo vệ 
 

THCS TT Lộc Ninh Bảo vệ 

35 Lê Quý Tường Giáo viên Thể dục THCS TT Lộc Ninh Phục vụ 

36 Trương Văn Thiên Giáo viên Thể dục THCS TT Lộc Ninh Phục vụ 

37 Điểu Văn Tuấn Thiếu tá 
 

Công an huyện Lộc Ninh Bảo vệ 

38 Ngô Mạnh Hưng Đại úy 
 

Công an huyện Lộc Ninh Bảo vệ 

 

 

Danh sách này có tổng cộng 38 người.    

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG PT DTNT THCS BÙ ĐỐP 

( Kèm theo Quyết định số :    677  / QĐ-SGDĐT, ngày   13  tháng   03  năm 2023) 

  
    

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 
NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Bùi Duy Dũng 
Trưởng 

phòng 
Đại học 

Phòng GD&ĐT Hớn 

Quản 
Chủ tịch 

2 Trần Văn Lập 
P. Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn THCS Nguyễn Du - PR P. chủ tịch 

3 Phan Văn Quân Hiệu trưởng Hóa Học PTDTNT THCS Bù Đốp P. chủ tịch 

4 Nguyễn Đình Kim 
P. Hiệu 

trưởng 
Địa lý 

TH&THCS Phước An - 

HQ 
Thư ký 

5 Trương Lê Ngọc Tân 
Viên chức 

tăng cường 
Vật lí Phòng GD&ĐT Bù Đốp Thư ký 

6 Huỳnh Văn Đáp Giáo viên Lịch sử 
TH&THCS Phước An-

HQ 
Giám thị 

7 Lê Xuân Mừng Giáo viên Sinh học 
TH&THCS Phước An-

HQ 
Giám thị 

8 Cao Ngọc Tú Giáo viên 
Mỹ 

Thuật 

TH&THCS Phước An-

HQ 
Giám thị 

9 Lâm Thiên Khanh Giáo viên ĐHSP TH-THCS An Phú-HQ Giám thị 

10 Nguyễn Thị Hiền Giáo viên ĐHSP TH-THCS An Phú-HQ Giám thị 

11 Đoàn Thị Hiền Giáo viên ĐHSP TH-THCS An Phú-HQ Giám thị 

12 Trần Thị Ái Hồng Giáo viên ĐHSP TH-THCS An Phú-HQ Giám thị 

13 Nguyễn Song Khải Giáo viên Vật lí 
TH&THCS Minh Tâm -

HQ 
Giám thị 

14 Phạm Văn Thắng Giáo viên Thể dục 
TH&THCS Minh Tâm -

HQ 
Giám thị 

15 Đỗ Thanh Xuân Giáo viên Mỹ thuật 
TH&THCS Minh Tâm -

HQ 
Giám thị 

16 Hồ Văn Quyến Giáo viên Tin học THCS Đồng Nơ - HQ Giám thị 

17 
Nguyễn Thùy Bích 

Trâm 
Giáo viên 

Tiếng 

Anh 
THCS Tân Khai - HQ Giám thị 

18 Nguyễn Ngọc Hòa Giáo viên Toán 
TH&THCS Bình Sơn - 

PR 
Giám thị 

19 Lê Nguyên Cường Giáo viên Thể dục 
TH&THCS Bình Sơn - 

PR 
Giám thị 

20 Ngô Viết Hùng Giáo viên Lịch sử THCS  Nguyễn Du - PR Giám thị 

21 Lê Quang Trường Giáo viên Thể dục THCS  Nguyễn Du - PR Giám thị 

22 Nghiêm Văn Chinh Giáo viên Ngữ văn THCS  Nguyễn Du - PR Giám thị 

23 Lê Gia Trân Giáo viên Toán THCS  Nguyễn Du - PR Giám thị 

24 Phạm Xuân Huấn Giáo viên Ngữ văn THCS  Nguyễn Du - PR Giám thị 

25 
Nguyễn Thị Thanh 

Hoa 
Giáo viên Ngữ văn 

TH&THCS Phú Trung - 

PR 
Giám thị 

26 Nguyễn Thanh Sang Giáo viên 
Tiếng 

Anh 

TH&THCS Phú Trung - 

PR 
Giám thị 



27 Nguyễn Văn Lượng Giáo viên Thể dục 
TH&THCS Lý Tự Trọng 

- PR 
Giám thị 

28 Trương Văn Kiên Giáo viên Tin học THCS Bù Nho - PR Giám thị 

29 Hoàng Thiên Hương Giáo viên 
Tiếng 

Anh 
THCS Bù Nho - PR Giám thị 

30 Phạm Thị Cúc Giáo viên Tin học PTDTNT THCS Bù Đốp 
Cán bộ Kỹ 

thuật 

31 Phạm Thị Hồng Giáo viên Tin học THCS Thanh Bình 
Cán bộ Kỹ 

thuật 

32 Nguyễn Thị Bé Y tế Y tế PTDTNT THCS Bù Đốp Y tế 

33 Vũ Văn Long Bảo vệ Bảo vệ PTDTNT THCS Bù Đốp Bảo vệ 

34 Nguyễn Thị Sen Tạp vụ Tạp vụ PTDTNT THCS Bù Đốp Phục vụ 

35 Trần Minh Khang Đại úy Công an Huyện Bù Đốp Bảo vệ 

36 Bùi Quang Khải Trung úy Công an Huyện Bù Đốp Bảo vệ 

  
    

 

Danh sách này có tổng cộng 36 người. 
   

 

 

 



 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN  LÀM NHIỆM VỤ COI THI  

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2022 - 2023 

TẠI HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU - PHÚ RIỀNG 

( Kèm theo Quyết định số :   677   / QĐ-SGDĐT, ngày  13  tháng  03 năm 2023) 

  
    

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ TĐCM ĐƠN VỊ 
NHIỆM VỤ 

HĐCT 

1 Lâm Thanh Bình 
P. Hiệu 

trưởng 
Lịch sử 

THPT TX Phước 

Long 
Chủ tịch 

2 Lê Thị Minh Thu Hiệu trưởng 
Tiếng 

anh 

TH-THCS Thanh 

Phú- BL 
P. chủ tịch 

3 Phạm Văn Tuyến 
P. Hiệu 

trưởng 
Ngữ văn 

THCS Nguyễn Du - 

PR 
P. chủ tịch 

4 Dương Trung Khước Giáo viên Hóa 
THPT TX Phước 

Long 
Thư ký 

5 Trần Văn Anh Chuyên viên Lịch sử Phòng GD&ĐT -PR Thư ký 

6 Hồ Sỹ Hưng Giáo viên Toán 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

7 Nguyễn Văn Thùy Giáo viên Thể dục 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

8 Lê Đình Kiên Giáo viên Sinh 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

9 Nguyễn Văn Mĩ Giáo viên Văn 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

10 Lê Minh Huynh Giáo viên Toán 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

11 Nguyễn Văn Minh Giáo viên Văn 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

12 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Hóa 
THCS Long Phước-

PL 
Giám thị 

13 Trần Văn Khánh Giáo viên Địa lí THCS Phước Tín-PL Giám thị 

14 Vũ Văn Độ Giáo viên Thể dục THCS Phước Tín-PL Giám thị 

15 Phạm Văn Tài Giáo viên Văn THCS Phước Tín-PL Giám thị 

16 Ninh Văn Thành Giáo viên 
Tiếng 

anh 

TH-THCS Thanh 

Lương-BL 
Giám thị 

17 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Giáo viên 
Tiếng 

anh 

TH-THCS Thanh 

Lương-BL 
Giám thị 

18 Lê Thị Phương Giáo viên Nhạc 
PTDTNT THCS Bình 

Long 
Giám thị 

19 Phan Anh Tuấn Giáo viên Thể dục 
PTDTNT THCS Bình 

Long 
Giám thị 

20 Lê văn Mạnh Giáo viên Toán 
PTDTNT THCS Bình 

Long 
Giám thị 

21 Lê Đức Hòa Giáo viên Địa lí 
PTDTNT THCS Bình 

Long 
Giám thị 

22 Điểu Vết Giáo viên Thể dục THCS An Lộc B-BL Giám thị 

23 Phạm Văn Yên Giáo viên Lịch sử THCS An Lộc B-BL Giám thị 

24 Hà Thu Trang Giáo viên Văn THCS An Lộc B-BL Giám thị 

25 Trịnh Thị Lan Giáo viên GDCD THCS An Lộc B-BL Giám thị 



26 Võ Thị Thuyên Giáo viên Nhạc THCS An Lộc B-BL Giám thị 

27 Nguyễn Văn Khánh Giáo viên 
Mỹ 

Thuật 
THCS An Lộc B-BL Giám thị 

28 Nguyễn Bá Dũng Giáo viên Tin học 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

Giám thị 

29 Trần Văn Dự Giáo viên Tin học 

Trường PTDTNT 

THCS&THPT Bù Gia 

Mập 

Giám thị 

30 Hoàng Xuân Văn Giáo viên Tin học THCS Bù Nho 
Cán bộ Kỹ 

thuật 

31 Đặng Minh Cương Bác sỹ 
 

TT y tế huyện Phú 

Riềng 
Y Tế 

32 Nguyễn Thị Thảo Điều dưỡng 
 

TT y tế huyện Phú 

Riềng 
Y Tế 

33 Đoàn Thị Nam Nhân viên 
 

THCS Nguyễn Du Phục vụ 

34 Nguyễn Văn Bắc 
 

Bảo vệ THCS Nguyễn Du Bảo vệ 

35 Đinh Công Khoa Thượng úy 
 

Công an huyện Phú 

Riềng 
Bảo vệ 

36 Nguyễn văn Thỏa Thượng úy 
 

Công an xã Phú Riềng Bảo vệ 

  
    

 

Danh sách này có tổng cộng 36 người. 
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